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HỆ THỐNG VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG ðĂNG CÔNG BÁO THÁNG 5 NĂM 2024 

STT 

Tên cơ 
quan 

ban hành 

Trích yếu nội dung 
Ngày 

ban hành 

Số/ngày ñăng 

công báo 
Ghi chú 

1 CHÍNH 
PHỦ 

Nghị ñịnh số 39/2024/Nð-CP quy ñịnh 
biện pháp quản lý, bảo vệ và phát huy 
giá trị di sản văn hóa phi vật thể trong 
các Danh sách của UNESCO và Danh 
mục di sản văn hóa phi vật thể quốc 
gia. 

16-04-2024 573+574 

01-5-2024 

 

  Nghị ñịnh số 40/2024/Nð-CP quy ñịnh 
chi tiết một số ñiều của Luật Lực lượng 
tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. 

16-04-2024 573+574 

01-5-2024 

 

  Nghị ñịnh số 42/2024/Nð-CP về hoạt 
ñộng lấn biển. 

16-04-2024 573+574 

01-5-2024 

 

  Nghị ñịnh số 43/2024/Nð-CP quy ñịnh 
chi tiết về xét tặng danh hiệu “Nghệ 
nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” 
trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ. 

19-04-2024 581+582 

03-5-2024 

 

  Nghị ñịnh số 44/2024/Nð-CP quy ñịnh 
việc quản lý, sử dụng và khai thác tài 
sản kết cấu hạ tầng giao thông ñường 
bộ. 

24-04-2024 607+610 

12-5-2024 
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  Nghị ñịnh số 45/2024/Nð-CP sửa ñổi, 

bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 

39/2019/Nð-CP ngày 10 tháng 5 năm 

2019 của Chính phủ về tổ chức và hoạt 

ñộng của Quỹ Phát triển doanh nghiệp 

nhỏ và vừa. 

26-04-2024 603+604 

08-5-2024 

 

  Nghị ñịnh số 46/2024/Nð-CP sửa ñổi, 

bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 

99/2013/Nð-CP ngày 29 tháng 8 năm 

2013 của Chính phủ quy ñịnh xử phạt 

vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở 

hữu công nghiệp ñã ñược sửa ñổi, bổ 

sung một số ñiều theo Nghị ñịnh số 

126/2021/Nð-CP ngày 30 tháng 12 

năm 2021 của Chính phủ. 

04-05-2024 611+612 

14-5-2024 

 

  Nghị ñịnh số 47/2024/Nð-CP quy ñịnh 

về danh mục cơ sở dữ liệu quốc gia; 

việc xây dựng, cập nhật, duy trì, khai 

thác và sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia. 

09-05-2024 657+658 

24-5-2024 
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  Nghị ñịnh số 48/2024/Nð-CP sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 
130/2018/Nð-CP ngày 27 tháng 9 năm 
2018 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết 
thi hành Luật Giao dịch ñiện tử về chữ 
ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số. 

09-05-2024 617+618 

19-5-2024 

 

  Nghị ñịnh số 49/2024/Nð-CP quy ñịnh 
về hoạt ñộng thông tin cơ sở. 

10-05-2024 655+656 

23-5-2024 

 

  Nghị ñịnh số 50/2024/Nð-CP sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 
136/2020/Nð-CP ngày 24 tháng 11 
năm 2020 của Chính phủ quy ñịnh chi 
tiết một số ñiều và biện pháp thi hành 
Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật 
sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật 
Phòng cháy và chữa cháy và Nghị ñịnh 
số 83/2017/Nð-CP ngày 18 tháng 7 
năm 2017 của Chính phủ quy ñịnh về 
công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng 
phòng cháy và chữa cháy. 

10-05-2024 671 ñến 674 

28-5-2024 
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  Nghị quyết số 52/NQ-CP ban hành 
Chương trình hành ñộng và Kế hoạch 
của Chính phủ triển khai thực hiện Chỉ 
thị số 32-CT/TW ngày 10 tháng 4 năm 
2024 của Ban Bí thư về tăng cường sự 
lãnh ñạo của ðảng ñối với công tác 
chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, 
không báo cáo, không theo quy ñịnh và 
phát triển bền vững ngành thủy sản. 

22-04-2024 599+600 

06-5-2024 

 

  Nghị ñịnh số 53/2024/Nð-CP quy ñịnh 
chi tiết thi hành một số ñiều của Luật 
Tài nguyên nước. 

16-05-2024 675 ñến 678 

30-5-2024 

 

 

2 

THỦ 
TƯỚNG 
CHÍNH 

PHỦ 

Quyết ñịnh số 315/Qð-TTg phê duyệt 
ðề án “Nâng cao năng lực ñội ngũ hòa 
giải viên ở cơ sở giai ñoạn 2024 - 
2030”. 

17-04-2024 581+582 

03-5-2024 

 

  Quyết ñịnh số 333/Qð-TTg ban hành 
Kế hoạch thực hiện Quy hoạch thăm 
dò, khai thác, chế biến và sử dụng các 
loại khoáng sản thời kỳ 2021 - 2030, 
tầm nhìn ñến năm 2050. 

23-04-2024 603+604 

08-5-2024 
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  Quyết ñịnh số 343/Qð-TTg phê duyệt 
Kế hoạch thực hiện Quy hoạch hạ tầng 
dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí ñốt 
quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 
ñến năm 2050. 

25-04-2024 603+604 

08-5-2024 

 

  Quyết ñịnh số 355/Qð-TTg về việc sửa 
ñổi, bổ sung thẩm quyền của Trưởng 
ban Chỉ ñạo Nhà nước các công trình, 
dự án quan trọng quốc gia, trọng ñiểm 
ngành Giao thông vận tải. 

02-05-2024 603+604 

08-5-2024 

 

  Quyết ñịnh số 338/Qð-TTg về việc phê 
duyệt Kế hoạch thực hiện Quy hoạch 
tổng thể về năng lượng quốc gia thời kỳ 
2021 - 2030, tầm nhìn ñến năm 2050. 

24-04-2024 605+606 

10-5-2024 

 

  Quyết ñịnh số 428/Qð-TTg ban hành 
Kế hoạch triển khai thi hành Luật 
Phòng, chống bạo lực gia ñình. 

18-05-2024 665+666 

24-5-2024 

 

  Quyết ñịnh số 412/Qð-TTg phê duyệt 
Phương án cắt giảm, ñơn giản hóa quy 
ñịnh liên quan ñến hoạt ñộng kinh 
doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý 
của Bộ Tài chính giai ñoạn 2024 - 
2025. 

14-05-2024 667+668 

24-5-2024 
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3 BỘ CÔNG 
AN 

Thông tư số 10/2024/TT-BCA quy ñịnh 
về công tác tái hòa nhập cộng ñồng ñối 
với người chấp hành xong hình phạt tù 
của lực lượng Công an nhân dân. 

15-03-2024 613+614 

16-5-2024  

 
 Thông tư số 14/2024/TT-BCA quy ñịnh 

chi tiết một số ñiều của Luật Lực lượng 
tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. 

22-04-2024 611+612 

14-5-2024 

 

4 BỘ CÔNG 
THƯƠNG 

Thông tư số 07/2024/TT-BCT quy ñịnh 
phương pháp xác ñịnh giá phát ñiện, 
hợp ñồng mua bán ñiện. 

12-04-2024 601+602 

07-5-2024 

 

  Thông tư số 08/2024/TT-BCT sửa ñổi, 
bổ sung một số Thông tư của Bộ trưởng 
Bộ Công Thương trong lĩnh vực xuất 
nhập khẩu. 

22-04-2024 601+602 

07-5-2024 

 

  5 BỘ GIÁO 
DỤC VÀ 

ðÀO TẠO  

Thông tư số 06/2024/TT-BGDðT ban 
hành Quy chế Cuộc thi nghiên cứu 
khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành 
cho học sinh trung học cơ sở và trung 
học phổ thông. 

10-04-2024 573+574 

01-5-2024 
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  Thông tư số 07/2024/TT-BGDðT sửa 

ñổi, bổ sung ðiều 7 và thay thế Phụ lục 

II, Phụ lục III của Thông tư số 

13/2021/TT-BGDðT ngày 15 tháng 4 

năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 

và ðào tạo quy ñịnh về ñiều kiện, trình 

tự, thủ tục, thẩm quyền công nhận văn 

bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp 

ñể sử dụng tại Việt Nam. 

02-05-2024 617+618 

19-5-2024 

 

6 BỘ GIAO 
THÔNG 
VẬN TẢI 

Thông tư số 09/2024/TT-BGTVT ban 

hành Sửa ñổi 01:2024 QCVN 

43:2012/BGTVT - Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về Trạm dừng nghỉ ñường bộ. 

05-04-2024 581+582 

03-5-2024 

 

  Thông tư số 11/2024/TT-BGTVT quy 

ñịnh về giá dịch vụ lập hồ sơ phương 

tiện ñối với xe cơ giới ñược miễn kiểm 

ñịnh lần ñầu và dịch vụ in lại Giấy 

chứng nhận kiểm ñịnh và Tem kiểm 

ñịnh ñối với xe cơ giới. 

26-04-2024 613+614 

16-5-2024 

 

                             7 / 11



 

6
2

C
Ô

N
G

 B
Á

O
/S

ố
 1

2
+

1
3
/N

g
ày

 1
0
-6

-2
0
2
4

STT 

Tên cơ 
quan 

ban hành 

Trích yếu nội dung 
Ngày 

ban hành 

Số/ngày ñăng 

công báo 
Ghi chú 

7 BỘ KHOA 
HỌC VÀ 
CÔNG 
NGHỆ 

Thông tư số 03/2024/TT-BKHCN sửa 
ñổi, bổ sung một số ñiều của Thông tư 
số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26 tháng 
9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa 
học và Công nghệ quy ñịnh về ño 
lường ñối với phương tiện ño nhóm 2 
ñã ñược sửa ñổi, bổ sung bởi Thông tư 
số 07/2019/TT-BKHCN ngày 26 tháng 
7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa 
học và Công nghệ. 

15-04-2024 585+586 

06-5-2024 

 

  Quyết ñịnh số 790/Qð-BKHCN về việc 
ñính chính Thông tư số 03/2024/TT-
BKHCN ngày 15 tháng 4 năm 2024 của 
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 
sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Thông 
tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26 
tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ quy ñịnh về ño 
lường ñối với phương tiện ño nhóm 2 
ñã ñược sửa ñổi, bổ sung bởi Thông tư 
số 07/2019/TT-BKHCN ngày 26 tháng 
7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa 
học và Công nghệ. 

07-05-2024 655+656 

23-5-2024 
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8 BỘ KẾ 
HOẠCH 
VÀ ðẦU 

TƯ 

Thông tư số 05/2024/TT-BKHðT quy 
ñịnh về quản lý và sử dụng các chi phí 
trong lựa chọn nhà thầu, nhà ñầu tư trên 
Hệ thống mạng ñấu thầu quốc gia. 

19-04-2024 601+602 

07-5-2024 

 

  Thông tư số 06/2024/TT-BKHðT 
hướng dẫn việc cung cấp, ñăng tải 
thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu 
hồ sơ ñấu thầu trên Hệ thống mạng ñấu 
thầu quốc gia. 

26-04-2024 619 ñến 654 

21-5-2024 

 

  Thông tư số 07/2024/TT-BKHðT quy 
ñịnh chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo 
cáo ñánh giá, báo cáo thẩm ñịnh, kiểm 
tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt 
ñộng ñấu thầu. 

26-04-2024 657 ñến 666 

24-5-2024 

 

9 BỘ LAO 
ðỘNG,  

THƯƠNG 
BINH VÀ 
XÃ HỘI 

Thông tư số 03/2024/TT-BLðTBXH 
hướng dẫn một số nội dung thực hiện 
ña dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình 
giảm nghèo và hỗ trợ người lao ñộng ñi 
làm việc ở nước ngoài theo hợp ñồng 
thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia 
giảm nghèo bền vững giai ñoạn 2021 - 
2025. 

18-04-2024 611+612 

14-5-2024 
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  Thông tư số 04/2024/TT-BLðTBXH 
quy ñịnh Hệ thống chỉ tiêu thống kê 
ngành Lao ñộng - Thương binh và Xã 
hội. 

06-05-2024 615+616 

18-5-2024 

 

  Thông tư số 05/2024/TT-BLðTBXH 
quy ñịnh chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ 
của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp. 

10-05-2024 667+668 

24-5-2024 

 

10 BỘ NÔNG 
NGHIỆP 

VÀ PHÁT 
TRIỂN 
NÔNG 
THÔN 

Thông tư số 04/2024/TT-BNNPTNT 
sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của các 
Thông tư quy ñịnh về kiểm dịch ñộng 
vật, sản phẩm ñộng vật trên cạn. 

01-04-2024 601+602 

07-5-2024 

 

  Thông tư số 05/2024/TT-BNNPTNT 
quy ñịnh ñịnh mức kinh tế - kỹ thuật 
ñiều tra rừng. 

19-04-2024 669+670 

26-5-2024 

 

11 BỘ TÀI 
CHÍNH 

Thông tư số 23/2024/TT-BTC sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều của các Thông tư 
hướng dẫn về quản lý và kiểm tra hoạt 
ñộng dịch vụ kế toán. 

12-04-2024 583+584 

04-5-2024 
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  Thông tư số 24/2024/TT-BTC hướng 
dẫn Chế ñộ kế toán hành chính, sự 
nghiệp. 

17-04-2024 Từ 585 ñến 
600 

06-5-2024 

 

  Thông tư số 25/2024/TT-BTC bãi bỏ 
Thông tư số 83/2014/ TT-BTC ngày 26 
tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ 
Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá 
trị gia tăng theo Danh mục hàng hóa 
nhập khẩu Việt Nam. 

23-04-2024 615+616 

18-5-2024 

 

  Thông tư số 27/2024/TT-BTC quy ñịnh 
danh mục và thời hạn ñịnh kỳ chuyển 
ñổi vị trí công tác ñối với công chức, 
viên chức không giữ chức vụ lãnh ñạo, 
quản lý trực tiếp tiếp xúc và giải quyết 
công việc thuộc lĩnh vực tài chính tại 
chính quyền ñịa phương. 

03-05-2024 667+668 

24-5-2024 

 

12 BỘ 
THÔNG 

TIN -
TRUYỀN 
THÔNG 

Thông tư số 03/2024/TT-BTTTT quy 
hoạch băng tần 1710-1785 MHz và 
1805-1880 MHz cho hệ thống thông tin 
di ñộng mặt ñất công cộng IMT của 
Việt Nam. 

30-04-2024 615+616 

18-5-2024 
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